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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
12/1
	S
	1
	HĐTN
	55
	Sinh hoạt dưới cờ: Tết đoàn viên
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	TOÁN
	91
	Các số có 4 chữ số.
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	127
	Bầu trời  
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	128
	
	 
	

	
	C
	5
	GDTC
	37
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình. (Tiết 1)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	19
	Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T1)
	
	

	
Ba 
13/1
	S
	1
	TOÁN
	92
	Số 10 000
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	129
	Viết: Nghe – viết: Buổi sáng
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	HĐTN
	56
	HĐGD theo chủ đề: LĐ và thu nhập gia đình
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	TIN
	19
	Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiếp)
	 
	Phòng máy 

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	19
	Học hát: Bài Đón xuân về
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	19
	An toàn với môi trường trong gia đình(T3)
	
	

	
Tư 
14/1
	S
	1
	TV
	130
	Mưa
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	131
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	37
	Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T2)
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	93
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	38
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình. (Tiết 2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	38
	Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (T3)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TA
	73
	Unit 6: My  hobby - Lesson 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
Năm 
15/1
	S
	1
	TOÁN
	94
	So sánh các số trong phạm vi 10 000
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	132
	Luyện tập: MRVT về các hiện tượng tự nhiên; Câu cảm, câu khiến.
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	74
	Unit 6: My  hobby - Lesson 2: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	19
	Cảnh vật quanh em (T2)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	75
	Unit 6: My  hobby - Lesson 2: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
16/1
	S
	1
	TOÁN
	95
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TA
	76
	Unit 6: My  hobby - Lesson 3: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	133
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	57
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	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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